TIẾNG VIỆT
1/  Em hãy đặt 2 câu ghép:

a/ Có mối quan hệ tương phản

b/ Có mối quan hệ tăng tiến

2/ Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:

a/ An bị ốm ………. nó chơi ngoài nắng suốt ngày hôm qua.

b/ Bọn thực dân Pháp ……….không đáp ứng yêu cầu của Việt Minh …… chúng còn thẳng tay khủng bố Việt Minh.

3/ Em nhờ cha mẹ hoặc anh chị đọc cho em viết bài chính tả “Núi non hùng vĩ” trang  58

4/ Em tả một đồ vật mà em thích nhất. 

TOÁN
Khoanh vào trước câu trả lời đúng
1/  
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m3 = ….dm3
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 450


b. 125 

c. 540 

d. 800

2/ Trong các hình sau hình nào là hình hộp chữ nhật?






  a . Hình 1                     b. Hình 2                  c . Hình 3                  d. Hình 4

3. Công thức nào là công thức tính diện tích hình thang ?

a. S = 
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                c. S = (a + b)
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4/ Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 12,5cm; 16,4cm; 10,8cm. Chu vi hình tam giác đó là:

a. 39,7cm 

b. 38,7cm 

c. 39,6cm

d. 39,8cm

5/ 40 ha 15m2 = … ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 40,15 

b. 40,15ha 

c. 40,0015 

d. 40,015ha

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1đ)

a/ 
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b/ 17,234 – 9,46 = 7,774

c/ 51ha > 60 000m2
d/ 
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7/ Tính: 
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8/  Đặt tính rồi tính

a/ 567,8 + 9,87                           

b/157,3 – 13,57                                    

c/ 4,96  [image: image9.wmf]´

 2, 7                

d/ 34,72 : 1,4

9/ Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5 m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

